
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ

1 11158 Vũ Quốc Tuấn T. Trung Bảo

2 TH.10147 Dương Bá Quyền T. Ngộ Đức

3 TH.10168 Lê Viết Thạch T. Quảng Thiện

4 TH.11008 Hồ Nguyễn Hồng Châu T. Quảng Huệ

5 TH.11009 Nguyễn An Chương T. Thánh Dự

6 TH.11024 Trần Văn Dũng T. Quảng Tiến Nhẫn

7 TH.11025 Nguyễn Thành Được T. Minh Khẩn

8 TH.11033 Đặng Phong Hải T. Nghiêm Tuệ

9 TH.11036 Katơr Hạnh T. Thông Đạt

10 TH.11041 Nguyễn Ngọc Hiền T. Nguyên Hậu

11 TH.11058 Nguyễn Minh Huyền T. Thiện Hỷ

12 TH.11066 Nguyễn Lanh T. Tâm Mạnh

13 TH.11068 Phan Văn Lên T. Tâm Giác

14 TH.11073 Võ Văn Lợi T. Nhật Thắng

15 TH.11079 Nguyễn Văn Minh T. Đồng Minh

16 TH.11080 Nguyễn Lê Minh T. Thiện An

17 TH.11082 Trần Hữu Minh T. Minh Dũng

18 TH.11084 Trần Thế Mỹ T. Vạn Đắc

19 TH.11097 Lê Văn Pháp T. Hữu Phương

20 TH.11102 Nguyễn Văn Quân T. Minh Ngọc

21 TH.11109 Hồ Cao Quyền T. Giác Ân

22 TH.11115 Lê Văn Tài T. Thiện Pháp

23 TH.11117 Lê Đình Điền Tâm T. Quảng Nguyên

24 TH.11119 Lê Minh Tâm T. Tâm Hiển

    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM

           ---------------------------------     


DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XI

THI GIỮA HỌC KỲ 8

 KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO

MÔN: PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VÀ ĐẠI THỪA

Giảng viên: TT.TS THÍCH NHẬT TỪ

MSSV từ 11158 đến 12628. Sinh viên học tín chỉ.
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25 TH.11122 Phạm Thanh Tân T. Sơn Thạnh

26 TH.11126 Nguyễn Quốc Thanh T. Thường Tịnh

27 TH.11129 Lê Quốc Thành T. Nguyên Công

28 TH.11137 Hồ Văn Thượng T. Quảng Phẩm

29 TH.11148 Võ Thành Trị T. Thục Tánh

30 TH.11168 Lê Minh Vương T. Trí Thắng

31 TH.11169 Nguyễn Trường Xuân T. Đồng Nhật

32 TH.11171 Nguyễn Ngọc Xuống T. Tâm Chánh

33 TH.11176 Tô Thị Cẩm TN. Huệ Xuân

34 TH.11177 Lê Thị Cẩm TN. Diệu Hảo

35 TH.11180 Trần Thị Chín TN. Chơn Nghị

36 TH.11182 Võ Thị Bích Đào TN. Liên Quảng

37 TH.11200 Nguyễn Thị Thu Hà TN. Tịnh Thanh

38 TH.11206 Vũ Thị Hằng TN. Như Nghiêm

39 TH.11215 Trần Thị Hậu TN. Nhuận Trung

40 TH.11232 Phan Thị Hòa TN. Lệ Hiệp

41 TH.11235 Bùi Thị Hoàng TN. Tịnh Ý

42 TH.11238 Trương Thị Hồng TN. Huệ Quang

43 TH.11239 Nguyễn Thị Tuyết Hồng TN. Huệ Hân

44 TH.11242 Nguyễn Thị Huệ TN. Tuệ Tri

45 TH.11243 Phạm Thị Huệ TN. Đức Hòa

46 TH.11245 Lê Thị Hương TN. Huệ Chân

47 TH.11250 Tô Thị Hường TN. Từ Phương

48 TH.11256 Huỳnh Thị Ngọc Huyền TN. Lệ Nguyên

49 TH.11257 Nguyễn Thị Minh Khai TN. Thanh Đức

50 TH.11259 Lê Thị Hoa Kiều TN. Liên Huyền

51 TH.11264 Nguyễn Thị Lan TN. Tuệ Thảo

52 TH.11272 Đặng Thị Kim Liên TN. Khánh Hạnh

53 TH.11273 Lê Thị Phương Liên TN. Chơn Diệu

54 TH.11275 Phạm Thị Bích Liễu TN. Diệu Thành

55 TH.11279 Lê Thị Thanh Loan TN. Hạnh Duyên

56 TH.11284 Lê Thanh Loan TN. Nguyên Nhựt

57 TH.11289 Nguyễn Thị Mai TN. Thành Huỳnh
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58 TH.11303 Phạm Thị Bích Ngọc TN. Hạnh Pháp

59 TH.11311 Bùi Trí Nhân TN. Chơn Bảo

60 TH.11319 Nguyễn Thị Hồng Nhung TN. Chúc Tâm

61 TH.11321 Đỗ Thị Ngọc Nữ TN. Nguyên Đoan

62 TH.11322 Nguyễn Thị Tố Nữ TN. Vạn Trinh

63 TH.11330 Võ Thị Mỹ Phượng TN. Liên Hiếu

64 TH.11332 Đặng Thị Bích Phượng TN. Nhuận Tịnh

65 TH.11333 Nguyễn Thị Kim Quới TN. Diệu Bảo

66 TH.11338 Lê Thị Thanh Sang TN. Liên Nghi

67 TH.11343 Nguyễn Thị Diệu Tâm TN. Thánh Tân

68 TH.11346 Nguyễn Thị Tân TN. Chúc Tiến

69 TH.11349 Phạm Thị Thắm TN. Trí Bình

70 TH.11360 Võ Nguyễn Nguyên Thi TN. Pháp Hữu

71 TH.11362 Nguyễn Thị Thiện TN. Minh Thảo

72 TH.11363 Phan Thị Kim Thoa TN. Tuệ Liên

73 TH.11373 Văn Thị Thuý TN. Tuệ Đàm

74 TH.11379 Ngô Thị Ngọc Thủy TN. Huệ Như

75 TH.11381 Nguyễn Thị Thu Thủy TN. Trung Thanh

76 TH.11387 Đỗ Thị Bích Toàn TN. Thọ Hân

77 TH.11391 Phan Thị Ngọc Trang TN. Như Ý

78 TH.11396 Nguyễn Thị Kim Trang TN. Liên Hạnh

79 TH.11397 Đào Thị Trinh TN. Liên Diệu

80 TH.11400 Đặng Hồng Tươi TN. Huệ Thành

81 TH.11402 Trì Thị Sơn Tuyền TN. Huệ Hà

82 TH.11409 Đặng Thị Như Ý TN. Diệu Trí

83 TH.11412 Trần Thị Kim Yến TN. Như Hạnh

84 TH.11426 Nguyễn Văn Ẩn T. Chánh Thành

85 TH.11449 Nguyễn Thanh Nhã T. Vạn Trí

86 TH.11463 Trần Hiếu Thuận T. Tâm Luật

87 TH.11472 Nguyễn Kim Giàu TN. Diệu Tâm

88 TH.11486 Nguyễn Thị Phương Tâm TN. Huệ Thường

89 VB2.11495 Mai Hồng Xuân TN. Diệu Hương

90 VB2.11497 Nguyễn Thị Ngọc Vân TN. Liên Hiệp
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91 VB2.11501 Nguyễn Thị Mỹ TN. Diệu Thiện

92 12003 Nguyễn Sĩ An T. Trung Định

93 12047 Trần Đoạn Trường Giang T. Đồng Vũ

94 12058 Lê Hồng Hiền T. Nhuận Đạt

95 12075 Hoàng Đình Huấn T. Tâm Vương

96 12087 Hồ Ngọc Huy T. Thị Hoàng

97 12099 Phan Văn Lợi T. Hưng Chánh

98 12122 Nguyễn Hồng Nhân T. Quảng Nghĩa

99 12141 Phan Văn Phước T. Minh Đạo

100 12146 Lê Thanh Quang T. Minh Thạnh

101 12149 Huỳnh Ngọc Quang T. Tịnh Ngọc

102 12153 Lê Viết Quý T. Quảng Phú

103 12160 Trương Văn Tâm T. Quảng Phát

104 12162 Nguyễn Văn Tâm T. Chúc Thuận

105 12172 Lê Văn Thân T. Hữu Tâm

106 12174 Huỳnh Đắc Thắng T. Nhuận Kiện

107 12175 Huỳnh Tài Thành T. Nguyên Ngộ

108 12209 Nguyễn Thanh Trí T. Thiện Huệ

109 12242 Dương Quang Yên T. Nhuận Quảng

110 12253 Trần Thị Ngọc Bích TN. Hương Duyên

111 12265 Nguyễn Thị Bích Chư TN. Liên Phương

112 12267 Huỳnh Thị Kim Của TN. Liên Nhu

113 12270 Lê Thị Đào TN. Huệ Nhật

114 12271 Trần Thị Đạt TN. Nguyên Độ

115 12304 Trần Thị Hằng TN. Liên Nghi

116 12342 Lê Thị Hoàng TN. Diệu Liên

117 12343 Đoàn Thị Kim Hoàng TN. Thiên Kim

118 12348 Hồ Thị Tuyết Hồng TN. Liên Hồng

119 12351 Nguyễn Thị Huệ TN. Viên Trí

120 12352 Bùi Thị Huệ TN. An Trí

121 12353 Hoàng Thị Huệ TN. Liên Định

122 12364 Nguyễn Thị Như Huyển TN. Diệu Bảo

123 12375 Bùi Thị Lan TN. Chơn Thể
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124 12377 Đặng Thị Bé Lan TN. Nhuận Phương

125 12379 Nguyễn Thị Lành TN. Liên Hỷ

126 12385 Nguyễn Ái Liên TN. Lệ Hạnh

127 12393 Nguyễn Kim Linh TN. Thọ Huệ

128 12399 Nguyễn Thị Loan TN. Nhuận Anh

129 12401 Thân Thị Diệu Loan TN. Giới Phụng

130 12412 Trần Hồng Luân TN. Huệ Nghĩa

131 12437 Hoàng Thị Kim Ngân TN. Chúc Ngọc

132 12456 Phùng Thị Nhãn TN. Trung Tỉnh

133 12468 Nguyễn Thị Hồng Nhung TN. Cát Tường Hải

134 12472 Trần Thị Hồng Nở TN. Tuệ Khiêm

135 12484 Trần Thị Phương TN. Thánh Thức

136 12486 Nguyễn Thị Minh Phương TN. Chơn Ngọc

137 12498 Bùi Thị Thúy Quyên TN. Tâm Chơn

138 12509 Nguyễn Thị Thanh Tâm TN. Hương Thể

139 12512 Phạm Thị Thắm TN. Thanh Hân

140 12517 Hoàng Thị Thanh TN. Trung Nhân

141 12518 Lê Thị Kim Thanh TN. Diệu Thắng

142 12531 Phan Thị Lệ Thi TN. Nhuận Trinh

143 12532 Nguyễn Thị Thiện TN. Nhật Hằng

144 12537 Bùi Thị Minh Thu TN. Thánh Liên

145 12546 Hà Thị Thuấn TN. Tịnh Như

146 12558 Trần Thị Thúy TN. Nhật Thanh

147 12562 Trần Thị Thu Thủy TN. Quang Tuệ

148 12564 Bùi Thị Thu Thủy TN. Nguyên Thanh

149 12579 Nguyễn Thị Thùy Trang TN. Như Hạnh

150 12580 Phạm Thị Mỹ Trang TN. Nguyên Trí

151 12592 Nguyễn Thị Tuyết Trinh TN. Trí Minh

152 12610 Nguyễn Thị Bích Tuyền TN. An Phước

153 12619 Phạm Thị Hồng Vân TN. Thánh Thành

154 12621 Nguyễn Bích Vân TN. Diệu Huệ

155 12624 Nguyễn Thị Vấn TN. Nhuận Minh

156 12628 Trần Thị Vương TN. Diệu Châu
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VĂN PHÒNG HỌC VIỆN
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